
STT Họ và Tên Địa chỉ Nghề nghiệp Thu nhập Hạng mục
Diện 

tích

Tổng kinh phí

(VNĐ)
Gia đình

Caritas Huế 

hỗ trợ

Caritas VN 

hỗ trợ

01 Nguyễn Linh
Hương Thủy, TT

Huế

Bán bong 

bóng
    3,500,000 

Xây nhà mới 

(di dời)
7 x 15m         120,000,000        15,000,000        25,000,000 70,000,000          

02 Hồ Văn Triều
Hải Lăng, Quảng 

Trị

Buôn bán nhỏ 

tại nhà 
    4,000,000 Xây nhà mới 12 x 8m         120,000,000        20,000,000        25,000,000 70,000,000          

03 Bạch Nam Hải Thọ, Quảng Trị
Phụ thợ hồ, 

làm ruộng
    1,000,000 Xây nhà mới 4 x 16m         120,000,000        10,000,000        25,000,000 70,000,000          

04 Trần Văn Thắng Hải Khê, Quảng Trị Ngư nghiệp     2,000,000 Xây nhà mới 6 x 10m         130,000,000          2,000,000        25,000,000 70,000,000          

05 Nhà xứ Hội Điền
Hải Phong, Quảng 

Trị
Mục vụ Xây nhà mới 5 x 20m         300,000,000        50,000,000 100,000,000        

06 Nguyễn văn Thắng
Hải Phong, Quảng 

Trị

Phụ thợ hồ, 

làm ruộng
    3,000,000 Xây nhà mới 6 x 15m         200,000,000        90,000,000        25,000,000 70,000,000          

07 Nguyễn Lành
Quảng Điền, TT 

Huế
Làm ruộng     1,000,000 Xây nhà mới 7 x 15m         150,000,000        20,000,000        25,000,000 70,000,000          

08 Lê Tấn Hương Trà, TT Huế Thợ hồ     4,000,000 
Xây nhà mới 

(di dời)
7 x 13m         120,000,000        10,000,000        25,000,000 70,000,000          

09 Đỗ Thanh Hương Trà, TT Huế Phụ thợ hồ     3,500,000 
Xây nhà mới 

(di dời)
7 x 13m         120,000,000        15,000,000        25,000,000 70,000,000          

10 Lê Tâm Hương Trà, TT Huế Phụ thợ hồ     3,500,000 
Xây nhà mới 

(di dời)
7 x 13m         120,000,000        10,000,000        25,000,000 70,000,000          

11 Trần Hồng Phi
Hải Lăng, Quảng 

Trị
Thợ sơn     5,000,000 

Xây nhà mới 

(di dời)
5 x 13         100,000,000        15,000,000        25,000,000 50,000,000          

12 Nguyễn Thị Xuyến
Gio Linh, Quảng 

Trị
Làm nông     1,000,000 Xây nhà mới 5 x 12m           80,000,000        10,000,000        25,000,000 40,000,000          

13 Nguyễn Thị My
Gio Linh, Quảng

Trị
Làm nông     1,000,000 Xây nhà mới 5 x 12m           80,000,000        10,000,000        25,000,000 40,000,000          

14 Trần Trinh Công Hiệp Phú Vang, TT Huế Làm thuê     4,000,000 Xây nhà mới 6 x 12m         120,000,000        10,000,000        25,000,000 70,000,000          

15 Trần Ng. Thúy Loan Ngự Bình, Tp Huế Làm thuê     3,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m           80,000,000        10,000,000        25,000,000 40,000,000          
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16 Phan Văn Hợi Phú Lộc, TT Huế Làm nông     1,000,000 Xây nhà mới 6 x 12m         120,000,000        25,000,000 70,000,000          

17 Trương Thị Nhàn Kim Long, Tp Huế Buôn bán nhỏ     1,000,000 Xây nhà mới 10 x 8m         120,000,000        50,000,000        25,000,000 40,000,000          

18 Đoàn Văn Tiến Trần Phú, Tp Huế Xe ôm     3,000,000 Sửa nhà hư 200m
2           25,000,000          5,000,000        10,000,000 10,000,000          

19 Mai Xuân Hoàng
Hương Thủy, TT

Huế
May     5,000,000 Sửa nhà hư 7 x 6m           20,000,000        10,000,000 10,000,000          

20 Phan Thị Soạn
Hải Lăng, Quảng 

Trị

Không (già, 

bệnh)
    1,000,000 Sửa nhà hư 12 x 6m           25,000,000          5,000,000        10,000,000 10,000,000          

21 Lê Giản
Hải Lăng, Quảng 

Trị
Làm ruộng     2,000,000 Sửa nhà hư 150m

2           25,000,000          5,000,000        10,000,000 10,000,000          

22 Võ Quốc
Hải Lăng, Quảng 

Trị
Làm ruộng     1,000,000 Sửa nhà hư 150m

2           25,000,000          8,000,000        10,000,000 7,000,000            

23 Hồ Văn Bi Hương Trà, TT Huế Thợ hồ     4,000,000 Sửa nhà hư 8 x 8m           20,000,000          9,000,000 10,000,000          

24 Bùi Cầu
Gio Linh, Quảng

Trị
Làm nông     1,000,000 Sửa nhà hư 80m

2           30,000,000          5,000,000        10,000,000 10,000,000          

25 Nguyễn Thị Hoa
Gio Linh, Quảng

Trị
Làm nông     1,000,000 Sửa nhà hư 70m

2           25,000,000          5,000,000        10,000,000 10,000,000          

26 Hồ Hải Phú Vang, TT Huế Làm thuê     3,000,000 Sửa nhà hư 100m
2           25,000,000        10,000,000 10,000,000          

27 Dương Thị Thảo
Minh Mạng, Tp

Huế
Không     1,000,000 Sửa nhà hư 30m2           25,000,000        10,000,000 10,000,000          

2,445,000,000    330,000,000    549,000,000     1,177,000,000     

TP.HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2020
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